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1 Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Hà Giang

02001 22212 Hạng I Tuyến Tỉnh Đa khoa 850 73 69 Cấp cơ 
bản

2 Bệnh viện Phổi Hà 
Giang

02227 22313 Hạng II Tuyến Tỉnh Phổi 120 21 25 Cấp cơ 
bản

3 Bệnh viện Mắt tỉnh 
Hà Giang

02237 22314 Hạng 
III

Tuyến Tỉnh Mắt 70 33 33 Cấp cơ 
bản

4 Bệnh viện Phục hồi 
chức năng tỉnh Hà 
Giang

02234 22515 Hạng 
III

Tuyến Tỉnh Phục hồi 
chức năng

120 32 21 Cấp cơ 
bản
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5 Bệnh viện Y Dược 
cổ truyền tỉnh Hà 
Giang

02016 22516 Hạng II Tuyến Tỉnh Y học cổ 
truyền

120 41 33 Cấp cơ 
bản

6 Bệnh viện đa khoa 
huyện Bắc Mê

02008 22601 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 130 26 23 Cấp cơ 
bản

7 Bệnh viện đa khoa 
huyện Đồng Văn

02011 22602 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 175 50 25 Cấp cơ 
bản

8 Bệnh viện đa khoa 
huyện Mèo Vạc

02012 22603 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 180 25 25 Cấp cơ 
bản

9 Bệnh viện đa khoa 
huyện Quản Bạ

02009 22604 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 180 28 25 Cấp cơ 
bản

10 Bệnh viện đa khoa 
huyện Quang Bình

02013 22605 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 259 25 23 Cấp cơ 
bản

11 Bệnh viện đa khoa 
huyện Vị Xuyên

02005 22606 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 280 31 27 Cấp cơ 
bản
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12 Bệnh viện đa khoa 
huyện Xín Mần

02007 22607 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 142 23 23 Cấp cơ 
bản

13 Bệnh viện đa khoa 
Nà Chì

02217 22611 Hạng 
III

Tuyến 
Huyện

Đa khoa 85 23 21 Cấp cơ 
bản

14 Bệnh viện đa khoa 
Đức Minh

02240 22717 Hạng 
III

Tuyến 
Huyện

Đa khoa 180 47 32 Cấp cơ 
bản

15 Bệnh viện đa khoa 
khu vực huyện Bắc 
Quang

02004 22808 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 315 40 31 Cấp cơ 
bản

16 Bệnh viện đa khoa 
khu vực huyện 
Hoàng Su Phì

02006 22809 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 215 31 25 Cấp cơ 
bản

17 Bệnh viện đa khoa 
khu vực Yên Minh

02010 22810 Hạng II Tuyến 
Huyện

Đa khoa 340 24 25 Cấp cơ 
bản
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